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HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI
TAM GIÁC

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA 1 GÓC TỪ 0◦ ĐẾN 180◦1Baâi

A– TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Giá trị lượng giác của một góc
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O, bán kính R = 1 nằm phía trên trục hoành được gọi là
nửa đường tròn đơn vị.

c Định nghĩa 1.1.
Với mỗi góc α (0◦ ≤ α ≤ 180◦) ta xác định được một điểm M

duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ’xOM = α và giả
sử điểm M có tọa độ M(x0; y0).

x

y

O 1−1

1

x0

M
y0

α

Khi đó ta có định nghĩa

○ sin của góc α là y0, kí hiệu sinα = y0.

○ cô-sin của góc α là x0, kí hiệu là cosα = x0.

○ tang của góc α là
y0
x0

(x0 ̸= 0), kí hiệu là tanα =
y0
x0

.

○ cô-tang của góc α là
x0
y0

(y0 ̸= 0), kí hiệu là cotα =
x0
y0

.

Các số sinα, cosα, tanα, cotα được gọi chung là các giá trị lượng giác của góc α.

CHÚ Ý
L

a) Từ định nghĩa trên, ta có

○ tanα =
sinα

cosα
, với α ̸= 90◦.

○ cotα =
cosα

sinα
, với α ̸= 0◦ và α ̸= 180◦.

○ tanα =
1

cotα
, với α ̸∈ {0◦, 90◦, 180◦}.

b) Nếu α là góc tù thì cosα < 0, tanα < 0, cotα < 0.

c) Bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt mà em nên nhớ
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α 0◦ 30◦ 45◦ 60◦ 90◦ 180◦

sinα 0
1

2

√
2

2

√
3

2
1 0

cosα 1

√
3

2

√
2

2

1

2
0 −1

tanα 0

√
3

3
1

√
3 || 0

cotα ||
√
3 1

√
3

3
0 ||

VÍ DỤ 1

Tính các giá trị lượng giác của góc 150◦.

BÀI GIẢI
Gọi M là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ’xOM = 150◦. Gọi
N , P lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy.
Vì ’xOM = 150◦ nên ÷MON = 30◦.
Trong tam giác vuông MON , ta có sin÷MON =

MN

OM
= MN ,⇒

MN = sin 30◦ =
1

2
.

Từ đó, ta có OP = MN =
1

2
và ON =

√
OM2 −MN2 =

√
3

2
.

x

y

O 1−1

1

N

M
P

150◦

Mặt khác, điểm M nằm bên trái trục tung nên có tọa độ là

Ç
−
√
3

2
;
1

2

å
.

Theo định nghĩa, ta có sin 150◦ =
1

2
; cos 150◦ = −

√
3

2
; tan 150◦ = − 1√

3
; cot 135◦ = −

√
3. □

2. Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau

Ở lớp dưới ta đã biết hai góc phụ nhau thì các tỷ số lượng giác của chúng có mối liên hệ

○ sin (90◦ − α) = cosα;

○ cos (90◦ − α) = sinα;

○ tan (90◦ − α) = cotα;

○ cot (90◦ − α) = tanα.

Sau đây ta sẽ tìm hiểu về mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của
hai góc bù nhau .
Với mỗi góc α (với 0◦ ≤ α ≤ 180◦): góc α và góc 180◦ − α là hai góc
bù nhau.
Trên nửa đường tròn đơn vị, cho dây cung MN song song với trục Ox.
Đặt ’xOM = α. Ta có ’xON = 180◦ − α.
Giả sử M(x0; y0). Vì xN = −xM = −x0 và yN = yM = y0 nên ta có
các tính chất sau: x

y

O 1−1

1

x0−x0

MN

y0

α

180◦ − α

Với mỗi góc α thỏa mãn 0◦ ≤ α ≤ 180◦, ta luôn có

○ sin (180◦ − α) = sinα;

○ cos (180◦ − α) = − cosα;

○ tan (180◦ − α) = − tanα (α ̸= 90◦);

○ cot (180◦ − α) = − cotα (α ̸= 0◦ và α ̸= 180◦).
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VÍ DỤ 2

Tính các giá trị lượng giác của các góc 120◦, 135◦ và 150◦.

BÀI GIẢI
Do các góc 120◦, 135◦, 150◦ tương ứng bù với các góc 60◦, 45◦, 30◦ nên từ bảng giá trị lượng giác ở trên,
ta có bảng giá trị lượng giác sau

α 120◦ 135◦ 150◦

sinα

√
3

2

√
2

2

1

2

cosα −1

2
−
√
2

2
−
√
3

2

tanα −
√
3 −1 −

√
3

3

cotα −
√
3

3
−1 −

√
3

□

B –CÁC DẠNG TOÁN

� Dạng 1. Tính các giá trị lượng giác

Sử dụng các công thức cơ bản ở phần lý thuyết để tính ra các giá trị lượng giác.

� Cần chú ý dấu của các giá trị lượng giác khi tính.

1. Ví dụ minh họa

cVí dụ 1. Tính các giá trị lượng giác của góc 135◦.

� Lời giải.
Gọi M là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ’xOM = 135◦. Gọi N , P
lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy.
Vì ’xOM = 135◦ nên ÷MON = 45◦ và ÷MOP = 45◦. Do đó các tam giác
MON , MOP là vuông cân với cạnh huyền OM = 1.

Từ đó, ta có ON = OP =

√
2

2
.

Mặt khác, điểm M nằm bên trái trục tung nên có tọa độ là

Ç
−
√
2

2
;

√
2

2

å
.

x

y

O 1−1

1

N

M
P

135◦

Theo định nghĩa, ta có sin 135◦ =

√
2

2
; cos 135◦ = −

√
2

2
; tan 135◦ = −1; cot 135◦ = −1. □

cVí dụ 2. Cho sinα =
1

4
. Tính cosα, tanα, cotα biết 0◦ < α < 90◦.

� Lời giải.
Ta có sin2 α+ cos2 α = 1 ⇒ cos2 α = 1− sin2 α.

Với sinα =
1

4
thì cos2 α = 1− 1

16
=

15

16
.

Vì 0◦ < α < 90◦ nên cosα =

√
15

16
.

Từ đó suy ra tanα =
sinα

cosα
=

√
15

15
, cotα =

cosα

sinα

√
15. □
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cVí dụ 3. Cho cosα = −1

3
. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α.

� Lời giải.
Ta có sin2 α+ cos2 α = 1 ⇒ sin2 α = 1− cos2 α.

Với cosα = −1

3
thì sin2 α = 1− 1

9
=

8

9
.

Vì sinα luôn dương nên sinα =
2
√
2

3
.

Từ đó suy ra tanα =
sinα

cosα
= −2

√
2, cotα =

cosα

sinα
= −

√
2

4
. □

cVí dụ 4. Cho tanx = 2. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc x.

� Lời giải.
Trước hết, ta có tanx. cotx = 1 ⇒ cotx =

1

tanx
=

1

2
.

Mặt khác, 1 + tan2 x =
1

cos2 x
⇒ cos2 x =

1

1 + tan2 x
=

1

1 + 22
=

1

5
.

Vì tanx và cosx cùng dấu nên cosx =

√
5

5
.

Áp dụng công thức sin2 x+ cos2 x = 1 ⇒ sin2 x = 1− cos2 x = 1− 1

5
=

4

5
. Từ đó suy ra sinx =

2
√
5

5
. □

cVí dụ 5. Cho cotx = −3. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc x.

� Lời giải.
Trước hết ta có tanx. cotx = 1 ⇒ tanx =

1

cotx
= −1

3
.

Mặt khác 1 + cot2 x =
1

sin2 x
⇒ sin2 x =

1

1 + (−3)2
=

1

10
. Suy ra sinx =

√
10

10
.

Do cotx =
cosx

sinx
⇒ cosx = sinx. cotx =

−3
√
10

10
. □

2. Bài tập rèn luyện

cBài 1. Cho cosα = −2

3
. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α.

� Lời giải.

Đáp số: sinα =

√
5

3
, tanα = −

√
5

2
, cotα = −2

√
5

5
. □

cBài 2. Cho sinx =
3

4
. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc x biết 90◦ < x < 180◦.

� Lời giải.

Đáp số: cosx = −
√
7

4
, tanx = −3

√
7

7
, cotx = −

√
7

3
□

cBài 3. Cho tanα =
√
2. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α.

� Lời giải.

Đáp số: cotα =

√
2

2
, cosα =

√
3

3
, sinα =

√
6

3
. □
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cBài 4. Cho cotβ = −
√
3

2
. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc β.

� Lời giải.

Đáp số: tanβ = −2
√
3

3
, sinβ =

2
√
7

7
, cosβ = −

√
21

7
. □

cBài 5. Cho tan
(
180◦ − a

)
= −1

2
. Tính các giá trị lượng giác của góc a.

� Lời giải.

Đáp số: tan a =
1

2
, cot a = 2, cos a =

2
√
5

5
, sin a =

5

5
. □

cBài 6. Cho cos
(
180◦ − α

)
=

√
5

3
. Tính các giá trị còn lại của góc α.

� Lời giải.

Đáp số: cosα = −
√
5

3
, sinα =

2

3
, tanα = −2

√
5

5
, cotα = −

√
5

2
□

cBài 7. Cho sin
(
180◦ − α

)
=

2

5
với 0◦ < α < 90◦. Tính các giá trị lượng giác của góc α.

� Lời giải.

Đáp số: sinα =
2

5
, cosα =

√
21

5
, tanα =

2
√
21

21
, cotα =

√
21

2
. □

� Dạng 2. Tính giá trị các biểu thức lượng giác.

Từ giả thiết đề cho (thường là giá trị của góc hay một giá trị lượng giác) định hướng biến đổi biểu thức về
dạng chỉ xuất hiện giá trị đã cho của giả thiết để tính.

� Cần chú ý điều kiện áp dụng (nếu có).

1. Ví dụ minh họa

cVí dụ 6. Tính A = a cos 60◦ + 2a tan 45◦ − 3a sin 30◦.

� Lời giải.

Ta có A =
1

2
a+ 2a− 1

2
.3a = a. □

cVí dụ 7. Cho x = 30◦. Tính A = sin 2x− 3 cosx.

� Lời giải.

A = sin 2.(30◦)− 3 cos 30◦ = sin 60◦ − 3 cos 30◦ =

√
3

2
− 3

√
3

2
= −

√
3. □

cVí dụ 8. Cho cosx =
1

3
. Tính giá trị biểu thức P = 4 sin2 x+ cos2 x = 1.

� Lời giải.
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Ta có P = 4
(
1− cos2 x

)
+ cos2 x = 4− 3 cos2 x = 4− 3

Å
1

3

ã2

=
11

3
. □

cVí dụ 9. Cho tanx = 2. Tính A =
3 sinx+ cosx

sinx− cosx
.

� Lời giải.

Ta có A =
3
sinx

cosx
+

cosx

cosx
sinx

cosx
− cosx

cosx

=
3 tanx+ 1

tanx− 1
= 7. □

cVí dụ 10. Cho sinx =
2

3
. Tính B =

cotx− tanx

cotx+ tanx
.

� Lời giải.

Ta có B =

cosx

sinx
− sinx

cosx
cosx

sinx
+

sinx

cosx

=

sin2 x− cos2 x

sinx cosx
sin2 x+ cos2 x

sinx cosx

= 2 sin2 x− 1 = −1

9
. □

2. Bài tập rèn luyện

cBài 8. Tính

a. A = tan 10◦. tan 20◦ . . . tan 80◦.

b. B = cot 20◦ + cot 40◦ + · · ·+ cot 140◦ + cot 160◦.

� Lời giải.
Hướng dẫn:

a. Ta có: tan 10◦ = cot 80◦, tan 20◦ = cot 70◦, tan 30◦ = cot 60◦, tan 40◦ = cot 50◦. Do đó, ta tính được A = 1.

b. Ta có: cot 20◦ = − cot 160◦, cot 40◦ = − cot 140◦, . . . nên ta tính được B = 0.

□

cBài 9. Cho cot a = −3. Tính A =
sin a− 2 cos a

3 cos a+ 2 sin a
.

� Lời giải.
Đáp số: A = −1. □

cBài 10. Biết tan a = 2. Tính B =
sin3 a+ 2 cos2 a. sin a

cot a. sin3 a− 2 cos a
.

� Lời giải.
Đáp số: B = 6 □

cBài 11. Cho cosα =
3

4
. Tính C =

2 tanα+ cotα

4 tanα− 3 cotα
.

� Lời giải.
Đáp số: C = 23 □
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cBài 12. Biết sinx+ cosx =
1

3
. Tính D = sinx. cosx.

� Lời giải.
Hướng dẫn: Ta có

1

9
= (sinx+cosx)2 = sin2 x+cos2 x+2 sinx cosx = 1+sinx cosx. Từ đó suy ra sinx. cosx =

−4

9
. □

� Dạng 3. Chứng minh đẳng thức lượng giác

Sử dụng linh hoạt các công thức cở bản, các phép biến đổi đại số và sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ
để rút gọn và chứng minh.

1. Ví dụ minh họa

cVí dụ 11. Cho


a = sinx

b = cosx sinx

c = cosx cos y

. Chứng minh rằng a2 + b2 + c2 = 1

� Lời giải.
Ta có:

a2 + b2 + c2 = sin2 x+ cos2 x(1− cos2 y) + cos2 x cos2 y

= sin2 x+ cos2 x− cos2 x cos2 y + cos2 x cos2 y

= 1.

□

cVí dụ 12. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) sin4 x+ cos4 x = 1− 2 sin2 x cos2 x.

b) cos4 x− sin4 x = cos2 x− sin2 x = 1− 2 sin2 x = 2 cos2 x− 1.

c) tan2 x− sin2 x = tan2 x sin2 x.

d)
1

1 + tanx
+

1

1 + cotx
= 1.

� Lời giải.

a) Ta có sin4 x+ cos4 x =
(
sin2 x

)2
+
(
cos2 x

)2
=
(
sin2 x+ cos2 x

)2 − 2 sin2 x cos2 x
Do sin2 x+ cos2 x = 1 nên ta suy ra sin4 x+ cos4 x = 1− 2 sin2 x cos2 x.

b) cos4 x− sin4 x =
(
cos2 x

)2 − (sin2 x)2 = (cos2 x− sin2 x
) (

cos2 x+ sin2 x
)
= cos2 x− sin2 x

Do sin2 x+ cos2 x = 1 nên cos2 x− sin2 x = cos2 x+ sin2 x− 2 sin2 x = 1− 2 sin2 x
Tương tự ta có cos2 x− sin2 x = 2 cos2 x− 1.

c) tan2 x− sin2 x =
sin2 x

cos2 x
− sin2 x = sin2 x

Å
1

cos2 x
− 1

ã
= sin2 x

1− cos2 x

cos2 x
= tan2 x sin2 x

d) Ta có
1

1 + tanx
+

1

1 + cotx
=

1 + tanx+ 1 + cotx

(1 + tanx) (1 + cotx)
.

Mặt khác (1 + tanx) (1 + cotx) = 1 + tanx cotx+ tanx+ cotx = 2 + tanx+ cotx.

Từ đó suy ra
1

1 + tanx
+

1

1 + cotx
=

2 + tanx+ cotx

2 + tanx+ cotx
= 1.

□
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cVí dụ 13. Cho A,B,C là các góc của tam giác. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) sin (A+B) = sinC.

b) cos (A+B) + cosC = 0.

c) sin
A+B

2
= cos

C

2
.

d) tan (A−B + C) = − tan 2B.

� Lời giải.
Do A,B,C là các góc của tam giác nên ta có A+B + C = 180◦.

a) Ta có A+B + C = 180◦ ⇔ A+B = 180◦ − C.
Từ đó suy ra sin (A+B) = sin (180◦ − C) = sinC.

b) Ta có A+B + C = 180◦ ⇔ A+B = 180◦ − C.
Từ đó suy ra cos (A+B) = cos (180◦ − C) = − cosC ⇒ cos (A+B) + cosC = 0.

c) Ta có A+B + C = 180◦ ⇔ A+B

2
=

180◦ − C

2
= 90◦ − C

2
.

Từ đó suy ra sin
A+B

2
= sin

Å
90◦ − C

2

ã
= cos

C

2
.

d) Ta có tan (A−B + C) = tan (A+B + C − 2B) = tan (180◦ − 2B) = − tan 2B.

□

cVí dụ 14. Chứng minh rằng các biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào x.

a) A = sin8 x+ sin6 x cos2 x+ sin4 x cos2 x+ sin2 x cos2 x+ cos2 x

b) B =
1− sin6 x

cos6 x
− 3 tan2 x

cos2 x

� Lời giải.

a) Ta có:

A = sin8 x+ sin6 x cos2 x+ sin4 x cos2 x+ sin2 x cos2 x+ cos2 x

= sin6 x
(
sin2 x+ cos2 x

)
+ sin4 x cos2 x+ sin2 x cos2 x+ cos2 x

= sin6 x+ sin4 x cos2 x+ sin2 x cos2 x+ cos2 x

= sin4 x
(
sin2 x+ cos2 x

)
+ sin2 x cos2 x+ cos2 x

= sin4 x+ sin2 x cos2 x+ cos2 x

= sin2 x
(
sin2 x+ cos2 x

)
+ cos2 x

= sin2 x+ cos2 x = 1.
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b) Điều kiện cosx ̸= 0.

B =
1− sin6 x

cos6 x
− 3 tan2 x

cos2 x

=
1− sin6 x

cos6 x
− 3 sin2 x

cos4 x

=
1− sin6 x

cos6 x
− 3 sin2 x cos2 x

cos6 x

=
1− sin6 x− 3 sin2 x cos2 x

cos6 x

=

(
1− sin2 x

)3
+ 3 sin2 x(1− sin2 x)− 3 sin2 x cos2 x

cos6 x

=

(
cos2 x

)3
+ 3 sin2 x cos2 x− 3 sin2 x cos2 x

cos6 x

=
cos6 x

cos6 x
= 1.

□

cVí dụ 15. Tìm m để biểu thức P = sin6 x+ cos6 x−m
(
sin4 x+ cos4 x

)
có giá trị không phụ thuộc vào

x.

� Lời giải.
Ta có:
sin4 x+ cos4 x =

(
sin2 x+ cos2 x

)2 − 2 sin2 x cos2 x = 1− 2 sin2 x cos2 x.

sin6 x+ cos6 x =
(
sin2 x+ cos2 x

)3 − 3 sin2 x cos2 x(sin2 x+ cos2 x) = 1− 3 sin2 x cos2 x.
Từ đó suy ra P = 1− 3 sin2 x cos2 x−m

(
1− 2 sin2 x cos2 x

)
= 1−m+ (2m− 3) sin2 x cos2 x.

Do đó P có giá trị không phụ thuộc vào x khi và chỉ khi 2m− 3 = 0 ⇔ m =
3

2
. □

cVí dụ 16. Cho a, b là các số dương và thỏa mãn hệ thức
sin4 x

a
+

cos4 x

b
=

1

a+ b
. Chứng minh rằng

sin2018 x

a1008
+

cos2012 x

b1008
=

1

(a+ b)1008
.

� Lời giải.
Ta có:

sin4 x

a
+

cos4 x

b
=

1

a+ b
⇔ (a+ b)

Ç
sin4 x

a
+

cos4 x

b

å
= 1

⇔ (a+ b)

Ç
sin4 x

a
+

cos4 x

b

å
=
(
sin2 x+ cos2 x

)2
⇔ a

b
cos4 x+

b

a
sin4 x− 2 sin2 x cos2 x = 0

⇔
Ç…

b

a
cos2 x−

…
a

b
sin2 x

å2

= 0

⇔
…

b

a
cos2 x =

…
a

b
sin2 x

⇔ sin2 x

a
=

cos2 x

b

Từ đó suy ra
sin2 x

a
=

cos2 x

b
=

1

a+ b
> 0.
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Đặt t =
1

a+ b
⇒
®
sin2 x = at

cos2 x = bt
, do đó ta có

®
sin2018 x = a1009t1009

cos2018 x = b1009t1009
.

Vậy
sin2018 x

a1008
+

cos2012 x

b1008
=

a1009t1009

a1008
+

b1009t1009

b1008
= (a+ b)t1009 =

1

(a+ b)1008
. □

2. Bài tập rèn luyện

cBài 13. Cho A = sinα,B = cosα sinβ,C = cosα cosβ sin γ,D = cosα cosβ cos γ. Chứng minh rằng
A2 +B2 + C2 +D2 = 1.

cBài 14. Chứng minh đẳng thức lượng giác sau:

a)
1 + sin2 x

1− sin2 x
= 1 + 2 tan2 x.

b)
cosx

1 + sinx
+ tanx =

1

cosx
.

c) tan2 x− sin2 x = tan2 x sin2 x.

cBài 15. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x

a) A = sin4 x(3− sin2 x) + cos4 x(3− 2 cos2 x).

b) B = 3
(
sin8 x− cos8 x

)
+ 4

(
cos6 x− sin6 x

)
+ 6 sin4 x.

c) C = sin8 x+ cos8 x+ 6 sin4 x cos4 x+ 4 sin2 x cos2 x
(
sin4 x+ cos4 x

)
.

cBài 16. Tìm m đển biểu thức P = sin6 x+ cos6 x+m
(
sin6 x+ cos6 x

)
+ 2 sin2 2x không phụ thuộc vào

x

� Lời giải.
Sử dụng các hằng đẳng thức rút gọn biểu thức P ta được P = 1 +m+

5−m

4
sin2 2x

Từ đó suy ra P không phụ thuộc vào x khi và chỉ khi m = 5. □

cBài 17. Cho f(x) = sin6 x+
3

4
sin2 2x+ cos6 x. Tính f

( π

2017

)
.

� Lời giải.
Rút gọn f(x) ta có f(x) = 1 ∀x ∈ R, từ đó suy ra f

( π

2017

)
= 1. □

C–BÀI TẬP TỔNG HỢP

cBài 18. Cho cos a+ 2 sin a = 0. Tính các giá trị lượng giác của góc a.

� Lời giải.

Hướng dẫn: cosα+ 2 sinα = 0 ⇔ sinα

cosα
= −1

2
. Từ đó ta được

Đáp số: tan a = −1

2
, cot a = −2, cos a = −2

√
5

5
, sin a =

√
5

2
. □
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cBài 19. Cho cos4 x− sin4 x =
7

8
. Tính các giá trị lượng giác của góc x biết x là góc tù.

� Lời giải.
Hướng dẫn: cos4 x− sin4 x =

7

8
⇔
(
cos2 x− sin2 x

)(
cos2 x+ sin2 x

)
=

7

8
⇔ cos2 x− sin2 x =

7

8
(1). Ta lại có

sin2 x+ cos2 x = 1 (2). Giải hệ phương trình gồm (1) và (2) ta tìm được các giá trị sinx và cosx.

Đáp số: cosx = −
√
15

4
, sinx =

1

4
, tanx = −

√
15

15
, cotx = −

√
15. □

cBài 20. Tính C = sin2 10◦ + sin2 20◦ + · · ·+ sin2 170◦ + sin2 180◦.

� Lời giải.
Hướng dẫn: sin 10◦ = sin 170◦, sin 20◦ = sin 160◦, . . . , suy ra C = 2

(
sin2 10◦+sin2 20◦+ · · ·+sin2 80◦

)
+sin2 90◦.

Mặt khác ta có sin 80◦ = cos 10◦, sin 70◦ = cos 20◦, . . . , có 4 cặp như vậy nên ta tính được C = 5. □

cBài 21. Cho sinx+ cosx =
3

4
. Tính sin4 x+ cos4 x.

� Lời giải.
Trước hết ta có

9

16
= (sinx+cosx)2 = sin2 x+cos2 x+2 sinx cosx = 1+2 sinx cosx, suy ra sinx. cosx =

−7

32
.

sin4 x+ cos4 x = sin4 x+ 2 sin2 x cos2 x+ cos4 x− 2 sin2 x cos2 x

=
(
sin2 x+ cos2 x

)2 − 2(sinx cosx)2

= 1− 2

Å−7

32

ã2

=
463

512

□

cBài 22. Cho sin4 x+ 3 cos4 x =
7

4
. Tính cos4 x+ 3 sin4 x.

� Lời giải.
Ta có

sin4 x+ 3 cos4 x =
7

4
⇐⇒

(
1− cos2 x

)2
+ 3 cos4 x =

7

4

⇐⇒ 4 cos4 x− 2 cos2 x− 3

4
= 0

⇐⇒ cos2 x =
3

4

từ đó ta được
cos4 x+ 3 sin4 x = cos4 x+ 3

(
1− cos2 x

)2
=

9

16
+ 3

Å
1− 3

4

ã2

=
3

4

□

cBài 23. Cho 2 sinx sin y − 3 cosx cos y = 0. Chứng minh rằng:

1

2 sin2 x+ 3 cos2 x
+

1

2 sin2 y + 3 cos2 y
=

5

6
.

� Lời giải.
Từ giả thiết suy ra 2 tanx = 3 cot y ⇔ tan y =

3

2 tanx
.

Biến đổi vế trái đẳng thức cần chứng minh theo tanx, tan y ta suy ra điều phải chứng minh. □
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cBài 24. Cho 6 cos2 α+ cosα− 2 = 0. Biết A =
2 sinα cosα− sinα

2 cosα− 1
= a+ b tanα với a, b ∈ Q. Tính giá

trị của biểu thức a+ b.

� Lời giải.
Điều kiện 2 cosα− 1 ̸= 0 ⇔ cosα ̸= 1

2
.

Ta có 6 cos2 α+ cosα− 2 = 0 ⇔

 cosα =
1

2

cosα = −2

3

Do cosα ̸= 1

2
nên cosα = −2

3
.

Mặt khác A =
2 sinα cosα− sinα

2 cosα− 1
= sinα = cosα.

sinα

cosα
= −2

3
tanα

Từ đó suy ra

a = 0

b = −2

3

⇒ a+ b = −2

3
. □

D–BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

cCâu 1. Giá trị cos 45◦ + sin 45◦ bằng bao nhiêu?
A 1. B

√
2. C

√
3. D 0.

� Lời giải.

Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được


cos 45◦ =

√
2

2

sin 45◦ =

√
2

2
⇒ cos 45◦ + sin 45◦ =

√
2.

Chọn đáp án B □

cCâu 2. Giá trị của tan 30◦ + cot 30◦ bằng bao nhiêu?

A 4√
3
. B 1 +

√
3

3
. C 2√

3
. D 2.

� Lời giải.

Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được

 tan 30◦ =
1√
3

cot 30◦ =
√
3

⇒ tan 30◦ + cot 30◦ =
4√
3
.

Chọn đáp án A □

cCâu 3. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

A sin 150◦ = −
√
3

2
. B cos 150◦ =

√
3

2
. C tan 150◦ = − 1√

3
. D cot 150◦ =

√
3.

� Lời giải.
Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được

tan 150◦ = − 1√
3
.

Chọn đáp án C □
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cCâu 4. Tính giá trị biểu thức P = cos 30◦ cos 60◦ − sin 30◦ sin 60◦.

A P =
√
3. B P =

√
3

2
. C P = 1. D P = 0.

� Lời giải.

Vì 30◦ và 60◦ là hai góc phụ nhau nên

®
sin 30◦ = cos 60◦

sin 60◦ = cos 30◦
.

⇒ P = cos 30◦ cos 60◦ − sin 30◦ sin 60◦ = cos 30◦ cos 60◦ − cos 60◦ cos 30◦ = 0.
Chọn đáp án D □

cCâu 5. Tính giá trị biểu thức P = sin 30◦ cos 60◦ + sin 60◦ cos 30◦

A P = 1. B P = 0. C P =
√
3. D P = −

√
3.

� Lời giải.

Vì 30◦ và 60◦ là hai góc phụ nhau nên

®
sin 30◦ = cos 60◦

sin 60◦ = cos 30◦
.

⇒ P = sin 30◦ cos 60◦ + sin 60◦ cos 30◦ = cos2 60◦ + sin2 60◦ = 1.
Chọn đáp án A □

cCâu 6. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
A sin 45◦ + cos 45◦ =

√
2. B sin 30◦ + cos 60◦ = 1.

C sin 60◦ + cos 150◦ = 0. D sin 120◦ + cos 30◦ = 0.

� Lời giải.

Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được


cos 30◦ =

√
3

2

sin 120◦ =

√
3

2

.

⇒ cos 30◦ + sin 120◦ =
√
3.

Chọn đáp án D □

cCâu 7. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
A sin 0◦ + cos 0◦ = 0. B sin 90◦ + cos 90◦ = 1.

C sin 180◦ + cos 180◦ = −1. D sin 60◦ + cos 60◦ =

√
3 + 1

2
.

� Lời giải.

Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được

®
cos 0◦ = 1

sin 0◦ = 0
.

⇒ cos 0◦ + sin 0◦ = 1.
Chọn đáp án A □

cCâu 8. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A cos 45◦ = sin 45◦. B cos 45◦ = sin 135◦. C cos 30◦ = sin 120◦. D sin 60◦ = cos 120◦.

� Lời giải.

Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được


cos 120◦ = −1

2

sin 60◦ =

√
3

2

.

Chọn đáp án D □
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cCâu 9. Tam giác ABC vuông ở A có góc “B = 30◦ Khẳng định nào sau đây là sai?

A cosB =
1√
3
. B sinC =

√
3

2
. C cosC =

1

2
. D sinB =

1

2
.

� Lời giải.
Từ giả thiết suy ra “C = 60◦

Bằng cách tra bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt hay dùng MTCT ta được

cosB = cos 30◦ =

√
3

2
.

Chọn đáp án A □

cCâu 10. Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A sin ’BAH =

√
3

2
. B cos ’BAH =

1√
3
. C sin’ABC =

√
3

2
. D sin ’AHC =

1

2
.

� Lời giải.

Ta có ’BAH = 30◦ ⇒


sin ’BAH =

1

2

cos ’BAH =

√
3

2

.

Ta có ’ABC = 60◦ ⇒ sin’ABC =

√
3

2
.

Chọn đáp án C □

cCâu 11. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
A sin(180◦ − α) = − cosα. B sin(180◦ − α) = − sinα.
C sin(180◦ − α) = sinα. D sin(180◦ − α) = cosα.

� Lời giải.
Hai góc bù nhau α và (180◦ − α) thì cho có giá trị của sin bằng nhau.
Chọn đáp án C □

cCâu 12. Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào
sai?

A sinα = sinβ. B cosα = − cosβ. C tanα = − tanβ. D cotα = cotβ.

� Lời giải.
Hai góc bù nhau α và β thì cho có giá trị của sin bằng nhau, các giá trị còn lại thì đối nhau.
Chọn đáp án D □

cCâu 13. Tính giá trị biểu thức P = sin 30◦ cos 15◦ + sin 150◦ cos 165◦.

A P = −3

4
. B P = 0. C P =

1

2
. D P = 1.

� Lời giải.
Hai góc 30◦ và 150◦ bù nhau nên sin 30◦ = sin 150◦;
Hai góc 15◦ và 165◦ bù nhau nên cos 15◦ = − cos 165◦.
Do đó P = sin 30◦ cos 15◦ + sin 150◦ cos 165◦ = sin 150◦ · (− cos 165◦) + sin 150◦ cos 165◦ = 0

Chọn đáp án B □

cCâu 14. Cho hai góc α và β với α + β = 180◦. Tính giá trị của biểu thức
P = cosα cosβ − sinβ sinα.
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A P = 0. B P = 1. C P = −1. D P = 2.

� Lời giải.
Hai góc α và β bù nhau nên sinα = sinβ; cosα = − cosβ.
Do đó P = cosα cosβ − sinβ sinα = − cos2 α− sin2 α = −(sin2 α+ cos2 α) = −1.
Chọn đáp án C □

cCâu 15. Cho tam giác ABC. Tính P = sinA · cos(B + C) + cosA · sin(B + C).
A P = 0. B P = 1. C P = −1. D P = 2.

� Lời giải.
Giả sử Â = α; “B + “C = β.
Biểu thức trở thành P = sinα cosβ + cosα sinβ.
Trong tam giác ABC, có
Â+ “B + “C = 180◦ ⇒ α+ β = 180◦.
Do hai góc α và β bù nhau nên sinα = sinβ; cosα = − cosβ.
Do đó, P = sinα cosβ + cosα sinβ = − sinα cosα+ cosα sinα = 0.
Chọn đáp án A □

cCâu 16. Cho tam giác ABC. Tính P = cosA · cos(B + C)− sinA · sin(B + C).
A P = 0. B P = 1. C P = −1. D P = 2.

� Lời giải.
Giả sử Â = α; “B + “C = β.
Biểu thức trở thành P = cosα cosβ − sinα sinβ.
Trong tam giác ABC có
Â+ “B + “C = 180◦ ⇒ α+ β = 180◦.
Do hai góc α và β bù nhau nên sinα = sinβ; cosα = − cosβ.
Do đó P = cosα cosβ − sinα sinβ = − cos2 α− sin2 α = −(sin2 α+ cos2 α) = −1.
Chọn đáp án C □

cCâu 17. Cho hai góc nhọn α và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?
A sinα = − cosβ. B cosα = sinβ. C tanα = cotβ. D cotα = tanβ.

� Lời giải.
Hai góc nhọn α và β phụ nhau thì sinα = cosβ; cosα = sinβ; tanα = cotβ; cotα = tanβ.
Chọn đáp án A □

cCâu 18. Tính giá trị biểu thức S = sin2 15◦ + cos2 20◦ + sin2 75◦ + cos2 110◦.
A S = 0. B S = 1. C S = 2. D S = 4.

� Lời giải.
Hai góc 15◦ và 75◦ phụ nhau nên sin 75◦ = cos 15◦.
Hai góc 20◦ và 110◦ hơn kém nhau 90◦ nên cos 110◦ = − sin 20◦.
Do đó,

S = sin2 15◦ + cos2 20◦ + sin2 75◦ + cos2 110◦ = sin2 15◦ + cos2 20 + cos2 15◦ + (− sin 20◦)2

= (sin2 15◦ + cos2 15◦) + (sin2 20◦ + cos2 20◦) = 2.

Chọn đáp án C □
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cCâu 19. Cho hai góc α và β với α + β = 90◦. Tính giá trị của biểu thức
P = sinα cosβ + sinβ cosα.

A P = 0. B P = 1. C P = −1. D P = 2.

� Lời giải.
Hai góc α và β phụ nhau nên sinα = cosβ; cosα = sinβ.
Do đó, P = sinα cosβ + sinβ cosα = sin2 α+ cos2 α = 1.
Chọn đáp án B □

cCâu 20. Cho hai góc α và β với α+β = 90◦. Tính giá trị của biểu thức P = cosα cosβ−sinβ sinα.
A P = 0. B P = 1. C P = −1. D P = 2.

� Lời giải.
Hai góc α và β phụ nhau nên sinα = cosβ; cosα = sinβ.
Do đó, P = cosα cosβ − sinβ sinα = cosα sinα− cosα sinα = 0.
Chọn đáp án A □

cCâu 21. Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A sinα < 0. B cosα > 0. C tanα < 0. D cotα > 0.

� Lời giải.
Chọn đáp án C □

cCâu 22. Cho hai góc nhọn α và β trong đó α < β. Khẳng định nào sau đây là sai?
A cosα < cosβ. B sinα < sinβ. C cotα > cotβ. D tanα+ tanβ > 0.

� Lời giải.
Chọn đáp án A □

cCâu 23. Khẳng định nào sau đây sai?
A cos 75◦ > cos 50◦. B sin 80◦ > sin 50◦. C tan 45◦ < tan 60◦. D cos 30◦ = sin 60◦.

� Lời giải.
Trong khoảng từ 0◦ đến 90◦, khi giá trị của góc tăng thì giá trị cos tương ứng của góc đó giảm.
Chọn đáp án A □

cCâu 24. Khẳng định nào sau đây đúng?
A sin 90◦ < sin 100◦. B cos 95◦ > cos 100◦. C tan 85◦ < tan 125◦. D cos 145◦ > cos 125◦.

� Lời giải.
Trong khoảng từ 90◦ đến 180◦, khi giá trị của góc tăng thì:
- Giá trị sin tương ứng của góc đó giảm.
- Giá trị cos tương ứng của góc đó giảm
Chọn đáp án B □

cCâu 25. Khẳng định nào sau đây đúng?
A sin 90◦ < sin 150◦. B sin 90◦15′ < sin 90◦30′.
C cos 90◦30′ > cos 100◦. D cos 150◦ > cos 120◦.

� Lời giải.
Trong khoảng từ 90◦ đến 180◦, khi giá trị của góc tăng thì:
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- Giá trị sin tương ứng của góc đó giảm.
- Giá trị cos tương ứng của góc đó giảm.
Chọn đáp án C □

cCâu 26. Chọn hệ thức đúng được suy ra từ hệ thức cos2 α+ sin2 α = 1?

A cos2
α

2
+ sin2

α

2
=

1

2
. B cos2

α

3
+ sin2

α

3
=

1

3
.

C cos2
α

4
+ sin2

α

4
=

1

4
. D 5(cos2

α

5
+ sin2

α

5
) = 5.

� Lời giải.
Từ biểu thức cos2 α+ sin2 α = 1 ta suy ra cos2

α

5
+ sin2

α

5
= 1.

Do đó ta có 5
(
cos2

α

5
+ sin2

α

5

)
= 5.

Chọn đáp án D □

cCâu 27. Cho biết sin
α

3
=

3

5
. Giá trị của P = 3 sin2

α

3
+ 5 cos2

α

3
bằng bao nhiêu?

A P =
105

25
. B P =

107

25
. C P =

109

25
. D P =

111

25
.

� Lời giải.

Ta có biểu thức sin2
α

3
+ cos2

α

3
= 1 ⇔ cos2

α

3
= 1− sin2

α

3
=

16

25
.

Do đó ta có P = 3 sin2
α

3
+ 5 cos2

α

3
= 3 · (3

5
)
2

+ 5 · 16
25

=
107

25
.

Chọn đáp án B □

cCâu 28. Cho biết tanα = −3. Giá trị của P =
6 sinα− 7 cosα

6 cosα+ 7 sinα
bằng bao nhiêu?

A P =
4

3
. B P =

5

3
. C P = −4

3
. D P = −5

3
.

� Lời giải.

Ta có P =
6 sinα− 7 cosα

6 cosα+ 7 sinα
=

6
sinα

cosα
− 7

6 + 7
sinα

cosα

=
6 tanα− 7

6 + 7 tanα
=

5

3
.

Chọn đáp án B □

cCâu 29. Cho biết cosα = −2

3
. Giá trị của P =

cotα+ 3 tanα

2 cotα+ tanα
bằng bao nhiêu?

A P = −19

13
. B P =

19

13
. C P =

25

13
. D P = −25

13
.

� Lời giải.

Ta có biểu thức sin2 α+ cos2 α = 1 ⇔ sin2 α = 1− cos2 α =
5

9
.

Ta có P =
cotα+ 3 tanα

2 cotα+ tanα
=

cosα

sinα
+ 3

sinα

cosα

2
cosα

sinα
+

sinα

cosα

=
cos2 α+ 3 sin2 α

2 cos2 α+ sin2 α
=

Å
−2

3

ã2

+ 3 · 5
9

2 ·
Å
−2

3

ã2

+
5

9

=
19

13
.

Chọn đáp án B □

cCâu 30. Cho biết cotα = 5. Giá trị của P = 2 cos2 α+ 5 sinα cosα+ 1 bằng bao nhiêu?
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A P =
10

26
. B P =

100

26
. C P =

5

0
26. D P =

101

26
.

� Lời giải.
Ta có

P = 2 cos2 α+ 5 sinα cosα+ 1 = sin2 α

Å
2
cos2 α

sin2 α
+ 5

cosα

sinα
+

1

sin2 α

ã
=

1

1 + cot2 α
(2 cot2 α+ 5 cotα+ 1 + cot2 α) =

3 cot2 α+ 5 cotα+ 1

cot2 α+ 1
=

101

26
.

Chọn đáp án D □

cCâu 31. Cho biết 3 cosα− sinα = 1, 0◦ < α < 90◦. Giá trị của tanα bằng

A tanα =
4

3
. B tanα =

3

4
. C tanα =

4

5
. D tanα =

5

4
.

� Lời giải.
Ta có 3 cosα − sinα = 1 ⇔ 3 cosα = sinα + 1 ⇒ 9 cos2 α = (sinα + 1)2 ⇔ 9 cos2 α = sin2 α + 2 sinα + 1 ⇔

9(1− sin2 α) = sin2 α+ 2 sinα+ 1 ⇔ 10 sin2 α+ 2 sinα− 8 = 0 ⇔

 sinα = −1

sinα =
4

5
.

○ sinα = −1: không thỏa mãn vì 0◦ < α < 90◦

○ sinα =
4

5
⇒ cosα =

3

5
⇒ tanα =

sinα

cosα
=

4

3
.

Chọn đáp án A □

cCâu 32. Cho biết 2 cosα+
√
2 sinα = 2, 0◦ < α < 90◦. Tính giá trị của cotα

A cotα =

√
5

4
. B cotα =

√
3

4
. C cotα =

√
2

4
. D cotα =

√
2

2
.

� Lời giải.
Ta có 2 cosα+

√
2 sinα = 2 ⇔

√
2 sinα = 2− 2 cosα ⇒ 2 sin2 α = (2− 2 cosα)2.

⇔ 2 sin2 α = 4− 8 cosα+ 4 cos2 α ⇔ 2(1− cos2 α) = 4− 8 cosα+ 4 cos2 α

⇔ 6 cos2 α− 8 cosα+ 2 = 0 ⇔

 cosα = 1

cosα =
1

3
.

○ cosα = 1: không thỏa mãn vì 0◦ < α < 90◦.

○ cosα =
1

3
⇒ sinα =

2
√
2

3
⇒ cotα =

cosα

sinα
=

√
2

4
.

Chọn đáp án C □

cCâu 33. Cho biết sinα+ cosα = a. Tính giá trị của sinα cosα.
A sinα cosα = a2. B sinα cosα = 2a.

C sinα cosα =
a2 − 1

2
. D sinα cosα =

a2 − 11

2
.

� Lời giải.
Ta có sinα+ cosα = a ⇒ (sinα+ cosα)2 = a2

⇔ 1 + 2 sinα cosα = a2 ⇔ sinα cosα =
a2 − 1

2
.

Chọn đáp án C □
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cCâu 34. Cho biết cosα+ sinα =
1

3
. Giá trị của P =

√
tan2 α+ cot2 α bằng bao nhiêu?

A P =
5

4
. B P =

7

4
. C P =

9

4
. D P =

11

4
.

� Lời giải.
Ta có cosα+ sinα =

1

3
⇒ (cosα+ sinα)2 =

1

9

⇔ 1 + 2 sinα cosα =
1

9
⇔ sinα cosα = −4

9
.

Ta có

P =
√
tan2 α+ cot2 α =

»
(tanα+ cotα)2 − 2 tanα cotα =

 Å
sinα

cosα
+

cosα

sinα

ã2

− 2

=

ÃÇ
sin2 α+ cos2 α

sinα cosα

å2

− 2 =

 Å
1

sinα cosα

ã2

− 2 =

 Å
−9

4

ã2

− 2 =
7

4
.

Chọn đáp án B □

cCâu 35. Cho biết sinα− cosα =
1√
5
. Giá trị của P =

√
sin4α+ cos4α bằng bao nhiêu?

A P =

√
15

5
. B P =

√
17

5
. C P =

√
19

5
. D P =

√
21

5
.

� Lời giải.
Ta có sinα− cosα =

1√
5
⇒ (sinα− cosα)2 =

1

5

⇔ 1− 2 sinα cosα =
1

5
⇔ sinα cosα =

2

5
.

Ta có

P =
√

sin4α+ cos4α =
»
(sin2 α+ cos2 α)2 − 2 sin2 α cos2 α

=
»

1− 2(sinα cosα)2 =

√
17

5
.

Chọn đáp án B □
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HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC2Baâi

A– TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định lý Cô-sin

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b và AB = c.

• a2 = b2 + c2 − 2bc · cosA.

• b2 = c2 + a2 − 2ca · cosB.

• c2 = a2 + b2 − 2ab · cosC.

A

B Ca

c b

2. Định lý Sin

Cho tam giác ABC có BC = a,AC = b, AB = c và R là bán kính đường tròn
ngoại tiếp. Ta có

a

sinA
=

b

sinB
=

c

sinC
= 2R

� Ghi nhớ: Tỉ lệ "cạnh chia sin góc đối" thì bằng nhau.

A

B Ca

I
R

c b

3. Công thức tính độ dài đường trung tuyến

Cho tam giác ABC có ma, mb, mc lần lượt là các trung tuyến kẻ từ
A, B, C. Ta có

• m2
a =

b2 + c2

2
− a2

4
.

• m2
b =

a2 + c2

2
− b2

4
.

• m2
c =

a2 + b2

2
− c2

4
.

A

B Ca
mb mc

c

ma
b

4. Công thức tính diện tích tam giác

Gọi S là diện tích tam giác ABC. Ta có

○ S =
1

2
a · ha =

1

2
b · hb =

1

2
c · hc,

○ S =
1

2
bc sinA =

1

2
ca sinB =

1

2
ab sinC,

○ S =
abc

4R
,

○ S = p · r,

○ S =
√

p(p− a)(p− b)(p− c).
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Trong đó:

• ha, hb, hc là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với các cạnh BC, CA, AB.

• R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

• r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.

• p =
a+ b+ c

2
là nửa chu vi tam giác.

B –CÁC DẠNG TOÁN

� Dạng 1. Áp dụng định lý cô-sin.

Nhận dạng định lý:

• Cho tam giác biết trước độ dài hai cạnh và số đo của một góc.

• Cho tam giác biết trước độ dài ba cạnh.

1. Ví dụ minh họa

cVí dụ 1. Cho tam giác ABC có b = 5, c = 7 và cosA =
3

5
. Tính cạnh a và cosin các góc còn lại của tam

giác đó.

� Lời giải.
Ta có:

a2 = b2 + c2 − 2bc cosA = 25 + 49− 2.5.7.
3

5
= 32 ⇒ a =

√
32 = 4

√
2

cosB =
c2 + a2 − b2

2ca
=

32 + 49− 25

56
√
2

=

√
2

2

cosC =
a2 + b2 − c2

2ab
=

32 + 25− 49

40
√
2

=
8

40
√
2
=

√
2

10
.

□

cVí dụ 2. Cho tam giác ABC có AC = 10cm, BC = 16cm và C = 120◦, tính độ dài cạnh AB.

� Lời giải.
Áp dụng định lý hàm số cosin ta có AB2 = CA2 + CB2 − 2CA.CB cosC ta suy ra AB =

√
516 cm □

� Cho tam giác ABC có ma, mb, mc lần lượt là các trung tuyến kẻ từ A, B, C. Ta có

• m2
a =

b2 + c2

2
− a2

4
.

• m2
b =

a2 + c2

2
− b2

4
.

• m2
c =

a2 + b2

2
− c2

4
.

A

B Ca
mb mc

c
ma b

cVí dụ 3. Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 3 cm và BC = 6 cm. Tính độ dài trung tuyến kẻ từ
C của tam giác ABC.
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� Lời giải.
Độ dài trung tuyến kẻ từ C của tam giác ABC là

m2
c =

a2 + b2

2
− c2

4
=

62 + 32

2
− 42

4
=

37

2
⇒ mc =

√
74

2
.

A

B Ca
mb mc

c
ma b

□

cVí dụ 4. Cho tam giác ABC có BC = 3, CA = 4 và AB = 6. Tính cosin của góc có số đo lớn nhất của
tam giác đã cho.

� Lời giải.
Do AB > AC > BC nên C > B > A.
Áp dụng định lý hàm số cosin ta có cosC = −11

24
. □

cVí dụ 5.
Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai
hướng tạo với nhau góc 60◦. Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lí một giờ.
Tàu C chạy với tốc độ 15 hải lí một giờ. Hỏi sau hai giờ, hai tàu cách
nhau bao nhiêu hải lí?

A B

C

40

30

� Lời giải.
Sau 2 giờ tàu B đi được 40 hải lí, tàu C đi được 30 hải lí.
Vậy tam giác ABC có AB = 40, AC = 30 và Â = 60◦.
Áp dụng định lí cô-sin vào tam giác ABC, ta có

a2 = b2 + c2 − 2bc · cosA = 302 + 402 − 2 · 30 · 40 · cos 60◦ = 1300 ⇒ a ≃ 36.

Vậy sau 2 giờ, hai tàu cách nhau khoảng 36 hải lí. □

cVí dụ 6. Tam giác ABC có AB = c; BC = a; CA = b. Các cạnh a, b, c liên hệ với nhau bởi đẳng thức
b(b2 − a2) = c(a2 − c2). Tính số đo góc ’BAC.

� Lời giải.
Theo định lý hàm côsin, ta có

cos’BAC =
AB2 +AC2 −BC2

2 ·AB ·AC
=

c2 + b2 − a2

2bc
.

Mà

b(b2 − a2) = c(a2 − c2)

⇔ b3 − a2b = a2c− c3

⇔ −a2(b+ c) + (b+ c)(b2 + c2 − bc) = 0

⇔ b2 + c2 − a2 = bc.

Khi đó cos’BAC =
bc

2bc
=

1

2
.

Vậy ’BAC = 60◦. □
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2. Bài tập rèn luyện

cBài 1. Cho tam giác ABC có Â = 60◦, AB = 6, AC = 8. Tính BC.

� Lời giải.
Áp dụng định lý Cô-sin trong tam giác ABC ta có BC2 = AB2+AC2−2AB·AC ·cosA = 62+82−2·6·8 cos 60◦ =
52 ⇒ BC = 2

√
13. □

cBài 2. Cho tam giác ABC có các cạnh BC = 6, CA = 4
√
2, AB = 2. Tính cosA và góc Â.

� Lời giải.
Áp dụng hệ quả của định lý Cô-sin ta có

cosA =
AB2 +AC2 −BC2

2AB ·AC
=

22 +
Ä
4
√
2
ä2

− 62

2 · 2 · 4
√
2

= 0 ⇔ Â = 90◦. □

cBài 3. Cho tam giác ABC có AB = 6 cm; AC = 5 cm và ’ACB = 60◦. Tính BC.

� Lời giải.
Áp dụng định lý Cô-sin trong tam giác ta có
AB2 = AC2 +BC2 − 2AC ·BC · cos’ACB ⇒ 62 = 52 +BC2 − 2 · 5 ·BC cos 60◦

⇔ BC2 − 5BC − 11 = 0 ⇔ BC =
5 +

√
69

2
. □

cBài 4. Tam giác ABC có b = 6, c = 8 và ma = 5. Tính a, Â.

� Lời giải.
Áp dụng công thức đường trung tuyến trong tam giác ta có

m2
a =

b2 + c2

2
− a2

4
⇔ 52 =

62 + 82

2
− a2

4
⇔ a = 10. □

cBài 5. Cho tam giác ABC, gọi la là độ dài đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC.

Chứng minh rằng la =
bc sinA

(b+ c) sin A
2

.

� Lời giải.
Gọi D là chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A của tam giác
ABC. Ta có la = AD. Ta có

SABC = SABD + SACD

⇔1

2
AB.AC. sinA =

1

2
AB.AD. sin

A

2
+

1

2
AC.AD. sin

A

2

⇔cb sinA = la(c+ b) sin
A

2

⇔la =
bc sinA

(b+ c) sin A
2

A

B CD

□

cBài 6. Hai lực
#»

f1 và
#»

f2 cho trước cùng tác dụng lên một vật và tạo thành góc nhọn
Ä

#»

f1,
#»

f2
ä
= α. Hãy

lập công thức tính cường độ của hợp lực #»s .

� Lời giải.
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B

A

C

D
α

#»

f1

#»

f2

#»s

Đặt
#    »

AB =
#»

f1,
#    »

AD =
#»

f2 và vẽ hình bình hành ABCD.
Khi đó

#    »

AC =
#    »

AB +
#    »

AD =
#»

f1 +
#»

f2 =
#»s .

Vậy | #»s | =
∣∣∣ #    »

AC
∣∣∣ = ∣∣∣ #»

f1 +
#»

f2

∣∣∣.
Theo định lí côsin đối với tam giác ABC, ta có:

AC2 = AB2 +BC2 − 2.AB.BC. cosB, hay | #»s |2 =
∣∣∣ #»

f1

∣∣∣2 + ∣∣∣ #»

f2

∣∣∣2 − 2
∣∣∣ #»

f1

∣∣∣ . ∣∣∣ #»

f2

∣∣∣ . cos(180◦ − α).

Do đó: | #»s | =
…∣∣∣ #»

f1

∣∣∣2 + ∣∣∣ #»

f2

∣∣∣2 + 2
∣∣∣ #»

f1

∣∣∣ . ∣∣∣ #»

f2

∣∣∣ . cosα. □

� Dạng 2. Áp dụng định lý sin

Nhận dạng định lý:

• Cho tam giác biết trước độ dài hai cạnh và số đo của một góc.

• Cho tam giác biết trước độ dài một cạnh và số đo của hai góc.

• Cho tam giác biết trước độ dài một cạnh, số đo góc đối diện và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam
giác.

1. Ví dụ minh họa

cVí dụ 7. Cho tam giác ABC có Â = 120◦ và BC = 10 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam
giác ABC.

� Lời giải.

Áp dụng định lí sin ta có R =
BC

2 sinA
=

10

2 sin 120◦
=

10
√
3

3
cm. □

cVí dụ 8.
Cho tam giác ABC có Â = 40◦, “B = 55◦ và AB = 100. Tính độ dài cạnh
BC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

40◦ 55◦

A B

C

� Lời giải.
Ta có “C = 180◦ − Â− “B = 180◦ − 40◦ − 55◦ = 85◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

BC

sinA
⇒ BC =

AB sinA

sinC
=

100 sin 40◦

sin 85◦
≈ 64,5.

□

cVí dụ 9. Cho tam giác ABC có
AB

2
=

BC

3
và Â = 45◦. Tính các góc B, C của tam giác đó (làm tròn

kết quả đến hàng phần mười).
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� Lời giải.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

BC

sinA
⇒ sinC =

AB sinA

BC
=

2 sin 45◦

3
⇒ “C ≈ 28,1◦.

Khi đó “B = 180◦ − Â− “C = 180◦ − 45◦ − 28,1◦ = 106,9◦. □

cVí dụ 10. Cho tam giác ABC có Â = 30◦, “B = 50◦ và bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 10 cm.
Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần mười).

� Lời giải.
Ta có “C = 180◦ − Â− “B = 180◦ − 30◦ − 50◦ = 100◦.
Áp dụng định lí sin

AB = 2R sinC = 2 · 10 · sin 100◦ ≈ 19,7 cm;

BC = 2R sinA = 2 · 10 · sin 30◦ = 10 cm;

AC = 2R sinB = 2 · 10 · sin 50◦ ≈ 15,3 cm.

□

cVí dụ 11. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng sin2A = sinB sinC khi và chỉ khi a2 = bc.

� Lời giải.
Theo định lí sin ta có sinA =

a

2R
; sinB =

b

2R
; sinC =

c

2R
.

Do đó
sin2A = sinB sinC ⇔

( a

2R

)2
=

b

2R
· c

2R
⇔ a2 = bc.

□

cVí dụ 12. Cho tam giác ABC. Biết AB = 5 cm, BC = 6 cm và 2 sinA = sinB + sinC. Tính độ dài
cạnh AC.

� Lời giải.
Theo định lí sin ta có sinA =

BC

2R
; sinB =

AC

2R
; sinC =

AB

2R
.

Do đó
2 sinA = sinB + sinC ⇔ 2BC

2R
=

AC

2R
+

AB

2R
⇔ 2BC = AC +AB.

Suy ra AC = 2BC −AB = 12− 5 = 7 cm. □

2. Bài tập rèn luyện

cBài 7. Cho tam giác ABC có “B = 70◦ và AC = 15 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

� Lời giải.
Áp dụng định lí sin ta có R =

AC

2 sinB
=

15

2 sin 70◦
≈ 8 cm. □

cBài 8. Cho tam giác ABC có “B = 30◦, “C = 65◦ và BC = 50. Tính độ dài cạnh AB (làm tròn kết quả
đến hàng phần mười).

� Lời giải.
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Ta có Â = 180◦ − “B − “C = 180◦ − 30◦ − 65◦ = 75◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

BC

sinA
⇒ AB =

BC sinC

sinA
=

50 sin 65◦

sin 75◦
≈ 46,9.

□

cBài 9. Cho tam giác ABC có
BC

3
=

AC

5
và Â = 30◦. Tính các góc B, C của tam giác đó (làm tròn kết

quả đến hàng phần mười).

� Lời giải.
Áp dụng định lí sin ta có

AC

sinB
=

BC

sinA
⇒ sinB =

AC sinA

BC
=

5 sin 30◦

3
⇒ B ≈ 56,4◦.

Khi đó “C = 180◦ − Â− “B = 180◦ − 30◦ − 56,4◦ = 93,6◦. □

cBài 10. Cho tam giác ABC thỏa mãn a sinB = c sinA. Chứng minh rằng tam giác ABC cân.

� Lời giải.
Từ giả thiết suy ra

a

sinA
=

c

sinB
. (1)

Áp dụng định lí sin ta có
a

sinA
=

b

sinB
. (2)

Từ (1) và (2) suy ra
c

sinB
=

b

sinB
⇒ b = c.

Vậy tam giác ABC cân. □

cBài 11. Cho tam giác ABC thỏa mãn sin2A = sin2B+sin2C. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông.

� Lời giải.

Từ định lí sin suy ra sinA =
a

2R
, sinB =

b

2R
, sinC =

c

2R
.

Khi đó

sin2A = sin2B + sin2C ⇔
( a

2R

)2
=

Å
b

2R

ã2

+
( c

2R

)2
⇔ a2 = b2 + c2.

Vậy tam giác ABC vuông tại A. □

cBài 12.
Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm thuộc miền trong tam giác ABC sao
cho ’BAD = ’CBD = ’ACD = φ. Chứng minh rằng

sin3 φ = sin(A− φ) sin(B − φ) sin(C − φ). φ

φ
φ

A

B C

D

� Lời giải.
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Áp dụng định lí sin cho các tam giác ABD, BCD và ACD ta nhận được



BD

sinφ
=

AD

sin(B − φ)

CD

sinφ
=

BD

sin(C − φ)

AD

sinφ
=

CD

sin(A− φ)

⇒ BD

sinφ
· CD

sinφ
· AD

sinφ
=

AD

sin(B − φ)
· BD

sin(C − φ)
· CD

sin(A− φ)
.

Rút gọn, ta suy ra sin3 φ = sin(A− φ) sin(B − φ) sin(C − φ). □

� Dạng 3. Giải tam giác và ứng dụng

1. Ví dụ minh họa

cVí dụ 13.
Cho tam giác ABC có BC = 40 cm, “B = 30◦, “C = 45◦. Tính góc Â và độ
dài các cạnh AB, AC của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần
mười).

30◦ 45◦

A

B C

� Lời giải.
Ta có Â = 180◦ − (“B + “C) = 180◦ − (30◦ + 45◦) = 105◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

BC

sinA
⇒ AB =

BC sinC

sinA
=

40 sin 45◦

105◦
≈ 29,3 (cm);

AC

sinB
=

BC

sinA
⇒ AC =

BC sinB

sinA
=

40 sin 30◦

105◦
≈ 20,7 (cm).

□

cVí dụ 14. Cho tam giác ABC có AB = 25, AC = 20, Â = 120◦. Tính cạnh BC và các góc B, C của
tam giác đó.

� Lời giải.
Áp dụng định lí côsin ta có

BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC cosA = 252 + 202 − 2 · 25 · 20 cos 120◦ = 1525 ⇒ BC = 5
√
61 ≈ 39.

Áp dụng định lí sin ta có

AC

sinB
=

BC

sinA
⇒ sinB =

AC sinA

BC
=

20 sin 120◦

5
√
61

⇒ B ≈ 26,3◦.

Khi đó “C = 180◦ − Â− “B = 180◦ − 120◦ − 26,3◦ = 33,7◦. □

cVí dụ 15.
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Để đo chiều rộng AB của một khúc sông, người ta chọn điểm
C. Sau đó, đo khoảng cách BC, các góc B và C. Biết rằng
BC = 200 m, “B = 107◦, “C = 28◦. Tìm chiều rộng AB của
khúc sông đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

A

B
C

� Lời giải.
Ta có Â = 180◦ − “B − “C = 180◦ − 107◦ − 28◦ = 55◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

BC

sinA
⇒ AB =

BC sinC

sinA
=

200 sin 28◦

sin 55◦
≈ 113,6 m.

□

cVí dụ 16.
Để đo chiều cao CH của một tháp truyền hình, người ta chọn hai điểm quan sát
A, B trên mặt đất (hình vẽ). Biết ’CAH = 51◦, ’CBH = 66◦ và AB = 75 m, tính
chiều cao của tháp.

51◦ 66◦

A B

C

H

� Lời giải.
Ta có ’ACB = ’CBH − ’CAH = 66◦ − 51◦ = 15◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sin’ACB
=

BC

sin ’CAH
⇒ BC =

AB sin ’CAH

sin’ACB
=

75 sin 51◦

sin 15◦
.

Suy ra CH = BC sin ’CBH =
75 sin 51◦ sin 66◦

sin 15◦
≈ 205,7 m. □

cVí dụ 17.
Trên ngọn đồi có một cái tháp cao 120 m. Đỉnh tháp B và chân
tháp C nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 35◦

và 60◦ so với phương thẳng đứng. Xác định chiều cao HA của ngọn
đồi. (Làm tròn đến phần mười)

h
60◦

35◦

A

B

C

H

� Lời giải.
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Ta có ’BAC = 60◦ − 35◦ = 25◦; ’ACH = 90◦ − 60◦ = 30◦

Áp dụng định lí sin ta có

AC

sin’ABC
=

BC

sin’BAC
⇒ AC =

BC sin’ABC

sin’BAC
=

120 sin 35◦

sin 25◦
.

Suy ra AH = AC sin ’ACH =
120 sin 35◦ sin 30◦

sin 25◦
≈ 81,4 m. □

2. Bài tập rèn luyện

cBài 13. Cho tam giác ABC có AB = 8, BC = 10, AC = 15. Tính Â+ 2“C (làm tròn kết quả đến hàng
phần mười).

� Lời giải.
Áp dụng định lí côsin ta có

cosA =
AB2 +AC2 −BC2

2 ·AB ·AC
=

82 + 152 − 102

2 · 8 · 15
=

63

80
⇒ Â ≈ 38,04◦.

cosC =
AC2 +BC2 −AB2

2 ·AC ·BC
=

152 + 102 − 82

2 · 15 · 10
=

87

100
⇒ “C ≈ 29,54◦.

Suy ra Â+ 2“C ≈ 97,1◦. □

cBài 14. Cho tam giác ABC có AB = 15 cm, AC = 21 cm, Â = 30◦. Tính cạnh BC và các góc B, C
của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

� Lời giải.
Áp dụng định lí côsin ta có

BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC cosA = 152 + 212 − 2 · 15 · 21 cos 30◦ ⇒ BC ≈ 11 cm.

Áp dụng định lí sin ta có

AC

sinB
=

BC

sinA
⇒ sinB =

AC sinA

BC
=

21 sin 30◦

11
⇒ B ≈ 72,7◦.

Khi đó “C = 180◦ − Â− “B = 180◦ − 30◦ − 72,7◦ = 77,3◦. □

cBài 15.
Cho tam giác ABC có AB = 15, AC = 12, Â = 60◦. M là điểm thuộc
cạnh AB sao cho AM = 2BM . Tính cạnh CM , góc ÷BCM và bán kính
đường tròn ngoại tiếp tam giác BCM (làm tròn kết quả đến hàng phần
mười).

60◦

A B

C

M

� Lời giải.
Ta có AM = 2BM ⇒ BM =

1

3
AB = 5 và AM =

2

3
AB = 10.

Áp dụng định lí côsin ta có

CM2 = AM2 +AC2 − 2AM ·AC cosA = 102 + 122 − 2 · 10 · 12 cos 60◦ = 124 ⇒ CM =
√
124 ≈ 11,1;

BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC cosA = 152 + 122 − 2 · 15 · 12 cos 60◦ = 189 ⇒ BC =
√
189.
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Áp dụng định lí côsin ta có

BM2 = CM2 + CB2 − 2CM · CB cos÷BCM

⇔ cos÷BCM =
CM2 + CB2 −BM2

2CM · CB

⇔ cos÷BCM =
124 + 189− 52

2
√
124 ·

√
189

⇒ ÷BCM ≈ 19,8◦.

Áp đụng định lí sin, ta nhận được bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BCM là

R =
BM

2 sin÷BCM
≈ 7,4.

□

cBài 16.
Để đo chiều rộng AB của một khúc sông, người ta chọn điểm
C, đo khoảng cách BC, các góc B và C. Biết rằng BC = 250
m, “B = 104◦, “C = 31◦. Tìm chiều rộng AB của khúc sông đó
(làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

A

B
C

� Lời giải.
Ta có Â = 180◦ − “B − “C = 180◦ − 104◦ − 31◦ = 45◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

BC

sinA
⇒ AB =

BC sinC

sinA
=

250 sin 31◦

sin 45◦
≈ 182 m.

□

cBài 17.
Để đo chiều cao CH của một tháp truyền hình, người ta chọn hai điểm quan sát
A, B trên mặt đất (hình vẽ). Biết ’CAH = 54◦, ’CBH = 68◦ và AB = 80 m, tính
chiều cao của tháp (Làm tròn đến hàng đơn vị).

54◦ 68◦

A B

C

H

� Lời giải.
Ta có ’ACB = ’CBH − ’CAH = 68◦ − 54◦ = 14◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sin’ACB
=

BC

sin ’CAH
⇒ BC =

AB sin ’CAH

sin’ACB
=

80 sin 54◦

sin 14◦
.

Suy ra CH = BC sin ’CBH =
80 sin 54◦ sin 68◦

sin 14◦
≈ 248 m. □
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� Dạng 4. Bài tập tổng hợp

1. Ví dụ minh họa

cVí dụ 18. Cho tam giác ABC có Â = 60◦ và AB = 8 cm, AC = 5 cm.

a) Tính diện tích của tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.

c) Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

� Lời giải.

a) Áp dụng công thức tính diện tích tam giác ta có

S△ABC =
1

2
AB ·AC · sin 60◦ = 1

2
· 8 · 5 ·

√
3

2
= 10

√
3 cm2.

b) Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC ta có

BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC · cos 60◦ = 82 + 52 − 2 · 8 · 5 · 1
2
= 49 ⇒ BC = 7.

S△ABC =
1

2
AH ·BC ⇒ AH =

2S△ABC

BC
=

2 · 10
√
3

7
=

20
√
3

7
.

c) S△ABC = pr ⇒ r =
S△ABC

p
=

2S△ABC

AB +BC +AC
=

2 · 10
√
3

5 + 8 + 7
=

√
3.

60◦

A

B CH

□

cVí dụ 19. Cho hình bình hành ABCD có AB = 6, BC = 8 và ’ABC = 60◦. Tính diện tích hình bình
hành ABCD.

� Lời giải.
Ta có
SABCD = 2S△ABC = 2 · 1

2
BA ·BC · cos’ABC

= 6 · 8 · cos 60◦ = 24

A

B C

D

□

cVí dụ 20. Cho tam giác ABC có Â = 120◦, “B = 30◦, diện tích tam giác ABC bằng 9
√
3. Tính các cạnh

của tam giác ABC.

� Lời giải.
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Ta có “C = 180◦ − (Â+ “B) = 30◦.
Khi đó 

BC

sin 120◦
=

AC

sin 30◦
=

AB

sin 30◦

S△ABC =
1

2
·BC ·AC · sin 30◦ = 9

√
3

⇔


BC =

√
3AC

BC ·AC = 36
√
3

AC = AB

⇔


BC = 6

√
3

AC = 6

AB = 6.

Vậy BC = 6
√
3, AC = 6, AB = 6.

A B

C

120◦

□

cVí dụ 21. Cho tam giác ABC có AB = 2, AC = 2
√
7 và BC = 4.

a) Tính góc B và diện tích tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường phân giác trong của góc B của tam giác ABC.

� Lời giải.

a) Ta có cosB =
AB2 +BC2 −AC2

2 ·AB ·BC
=

4 + 16− 28

2 · 2 · 4
=

−1

2
⇒ “B =

120◦.
Và S△ABC =

1

2
AB ·BC · sin 120◦ = 2

√
3.

b) Gọi D là chân đường phân giác trong của góc B.
Ta có

S△ABC = S△ABD + S△BCD

⇔ 2
√
3 =

1

2
AB ·BD · sin’ABD +

1

2
CB ·BD · sin ’CBD

⇔ 2
√
3 =

1

2
· 2 ·BD · sin 60◦ + 1

2
· 4 ·BD · sin 60◦

⇔ 2
√
3 =

3
√
3

2
BD ⇔ BD =

4

3
.

B C

A

D

|

|

□

2. Bài tập rèn luyện

cBài 18. Cho tam giác với ba cạnh a = 13, b = 14, c = 15. Tính diện tích của tam giác và độ dài đường
cao hc.

� Lời giải.
Ta có S =

√
p(p− a)(p− b)(p− c) = 84 Lại có S =

1

2
hc · 15 ⇒ hc = 11

1

5
. □

cBài 19. Cho tam giác ABC có AB = 10, BC = 6 và góc “B = 120◦.

a) Tính AC và diện tích tam giác ABC.

b) Tính đường cao AH và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

c) Tính độ dài đường phân giác trong BD của tam giác ABC.

� Lời giải.
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a) Ta có AC =
√
AB2 +BC2 − 2AB ·BC · cosB = 14 và S△ABC =

1

2
·AB ·BC · sinB = 15

√
3.

b) Ta có

AH =
2S△ABC

BC
=

2 · 15
√
3

14

và r =
S△ABC

p
=

15
√
3

15
=

√
3 với p =

6 + 10 + 14

2
= 15.

B C

A

D

|

|

c) Ta có

S△ABC = S△ABD + S△BCD

⇔ 15
√
3 =

1

2
AB ·BD · sin’ABD +

1

2
CB ·BD · sin ’CBD

⇔ 15
√
3 =

1

2
· 10 ·BD · sin 60◦ + 1

2
· 6 ·BD · sin 60◦

⇔ 15
√
3 = 4

√
3 ·BD ⇔ BD =

15

4
.

□

cBài 20. Cho tam giác ABC có AB = 2, AC = 3 và ’BAC = 120◦. Tính độ dài BC, diện tích tam giác
ABC, độ dài đường phân giác trong AD của tam giác ABC.

� Lời giải.
Ta có

• BC =
√
AB2 +AC2 − 2AB ·AC · cosA =

√
19

và S△ABC =
1

2
AB ·AC sinA =

3
√
3

2
.

• Và

S△ABC = S△BAD + S△DAC

⇔ 3
√
3

2
=

1

2
AB ·AD · sin’BAD +

1

2
AC ·AD · sin’DAC

⇔ 3
√
3

2
=

1

2
· 2 ·AD · sin 60◦ + 1

2
· 3 ·AD · sin 60◦

⇔ 3
√
3

2
=

5
√
3

4
AD ⇔ AD =

6

5
.

A C

B

D

|

|

□

cBài 21. Cho tam giác ABC có AB = c, BC = a, AC = b. Gọi ha, hb, hc lần lượt là các đường cao
tương ứng xuất phát từ các đỉnh A, B, C và r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh
1

ha
+

1

hb
+

1

hc
=

1

r
.

� Lời giải.
Ta có S =

1

2
aha =

1

2
bhb =

1

2
chc ⇒

1

ha
=

a

2S
,
1

hb
=

b

2S
,
1

hc
=

c

2S
và S = pr ⇒ 1

r
=

p

S
.

V T =
1

ha
+

1

hb
+

1

hc
=

a

2S
+

b

2S
+

c

2S
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=
a+ b+ c

2S
=

2p

2S

=
p

S
=

1

r
.

□

cBài 22. Cho tam giác ABC không vuông ở A, chứng minh S =
1

4

(
b2 + c2 − a2

)
tanA.

� Lời giải.
Ta có

S =
1

2
bc sinA

=
1

2
bc cosA · sinA

cosA

=
1

2
bc · b

2 + c2 − a2

2bc
· tanA

=
1

4

(
b2 + c2 − a2

)
· tanA.

□

C–CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

cCâu 1. Tam giác ABC có AB = 5, BC = 7, CA = 8. Số đo góc Â bằng
A 90◦. B 45◦. C 60◦. D 30◦.

� Lời giải.

Theo định lí hàm cô-sin, ta có cosA =
AB2 +AC2 −BC2

2AB ·AC
=

52 + 82 − 72

2 · 5 · 8
=

1

2
.

Do đó, Â = 60◦.
Chọn đáp án C □

cCâu 2. Tam giác ABC có AB =
√
2, AC =

√
3 và “C = 45◦. Tính độ dài cạnh BC.

A BC =
√
5. B BC =

√
6 +

√
2

2
. C BC =

√
6. D BC =

√
6−

√
2

2
.

� Lời giải.
Theo định lí hàm cô-sin, ta có
AB2 = AC2 +BC2 − 2 ·AC ·BC · cos “C ⇒ (

√
2)

2
= (

√
3)

2
+BC2 − 2 ·

√
3 ·BC · cos 45◦

⇒ BC =

√
6 +

√
2

2
.

Chọn đáp án B □

cCâu 3. Tam giác ABC có AB = 2, AC = 1 và Â = 60◦. Tính độ dài cạnh BC.
A BC =

√
2. B BC =

√
3. C BC = 1. D BC = 2.

� Lời giải.
Theo định lí hàm cô-sin, ta có
BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC · cosA = 22 + 12 − 2 · 2 · 1 · cos 60◦ = 3
⇒ BC =

√
3.

Chọn đáp án B □
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cCâu 4. Tam giác ABC có AB = 3, AC = 6, ’BAC = 60◦. Tính độ dài đường cao ha của tam giác.

A ha = 3
√
3. B ha =

√
3. C ha =

3

2
. D ha = 3.

� Lời giải.

Áp dụng định lý hàm số cô-sin, ta có BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC cosA = 27 ⇒ BC = 3
√
3.

Ta có S∆ABC =
1

2
·AB ·AC · sinA =

1

2
· 3 · 6 · sin 60◦ = 9

√
3

2
.

Lại có S∆ABC =
1

2
·BC · ha ⇒ ha =

2S

BC
= 3.

Chọn đáp án D □

cCâu 5. Tam giác ABC có AB =

√
6−

√
2

2
, BC =

√
3, CA =

√
2. Gọi D là chân đường phân giác trong

góc Â. Khi đó góc ’ADB bằng
A 90◦. B 45◦. C 60◦. D 75◦.

� Lời giải.
Theo định lí hàm cô-sin, ta có

cos’BAC =
AB2 +AC2 −BC2

2 ·AB ·AC
= −1

2
.

⇒’BAC = 120◦ ⇒ ’BAD = 60◦.

cos’ABC =
AB2 +BC2 −AC2

2 ·AB ·BC
=

√
2

2
.

⇒’ABC = 45◦.

Trong ∆ABD có ’BAD = 60◦, ’ABD = 45◦.

⇒ ’ADB = 75◦.

A

DB C

Chọn đáp án D □

cCâu 6. Tam giác ABC có AB = 4, BC = 6, AC = 2
√
7. Điểm M thuộc đoạn BC sao cho MC = 2MB.

Tính độ dài cạnh AM .
A AM = 4

√
2. B AM = 3

√
2. C AM = 2

√
3. D AM = 3.

� Lời giải.
Theo định lí hàm cô-sin, ta có

cosB =
AB2 +BC2 −AC2

2 ·AB ·BC
=

42 + 62 − (2
√
7)2

2 · 4 · 6
=

1

2
.

Do MC = 2MB ⇒ BM =
1

3
BC = 2.

Theo định lí hàm cô-sin, ta có
AM2 = AB2 +BM2 − 2 ·AB ·BM · cosB

= 42 + 22 − 2 · 4 · 2 · 1
2
= 12.

⇒ AM = 2
√
3.

A

MB C

Chọn đáp án C □

cCâu 7. Cho hình thoi ABCD cạnh bằng 1 cm và có ’BAD = 60◦. Tính độ dài cạnh AC.
A AC = 2. B AC =

√
3. C AC = 2

√
3. D AC =

√
2.

� Lời giải.
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Do ABCD là hình thoi, có ’BAD = 60◦ ⇒ ’ABC = 120◦.
Theo định lí hàm cô-sin, ta có

AC2 = AB2 +BC2 − 2 ·AB ·BC · cos’ABC

= 12 + 12 − 2 · 1 · 1 · cos 120◦

= 3.

⇒ AC =
√
3·

B
C

A
D

Chọn đáp án B □

cCâu 8. Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác
định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc 78◦24′. Biết CA = 250 m, CB = 120
m. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu?

A 266 m. B 255 m. C 166 m. D 298 m.

� Lời giải.

Áp dụng định lí cô-sin cho △ABC, ta có
AB2 = CA2 + CB2 − 2CA · CB · cosC

= 2502 + 1202 − 2 · 250 · 120 · cos 78◦24′

≈ 64835

.

⇒ AB ≈ 255 (m).

C

A B

250 m 120 m
78◦24′

Chọn đáp án B □

cCâu 9. Cho tam giác ABC có BC = 2
√
3, AB =

√
6 −

√
2, AC = 2

√
2. AD là tia phân giác của góc’BAD. Tính góc ’BAD.

A 60◦. B 90◦. C 45◦. D 75◦.

� Lời giải.

Áp dụng hệ quả định lý Cô-sin trong tam giác ABC, ta có:

cosA =
AB2 +AC2 −BC2

2 ·AB ·AC

=
(
√
6−

√
2)2 + (2

√
2)2 − (2

√
3)2

2 · (
√
6−

√
2) · (2

√
2)

=
8− 4

√
3 + 8− 12

2 · (
√
6−

√
2) · (2

√
2)

=
4− 4

√
3

−8 + 8
√
3
=

−1

2

Chọn đáp án A □

cCâu 10.
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Một ô tô muốn đi từ địa điểm H đến địa điểm G, nhưng giữa H và
G là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành 2 đoạn từ H lên K
(ô tô leo dốc lên núi) và từ K đến G (ô tô xuống núi). Các đoạn
đường tạo thành tam giác HKG với HK = 15 km, KG = 20 km và÷HKG = 120◦. Giả sử cứ chạy 1 km, ô tô tiêu thụ hết 0,3 lít xăng.
Giá thành xăng hiện nay là 13050 đồng một lít xăng. Hỏi ô tô đi từ
H đến G hết bao nhiêu tiền xăng?

H

K

G

A 137025 đồng. B 107025 đồng. C 12278 đồng. D 137000 đồng.

� Lời giải.
Tổng quãng đường mà ô tô phải đi làS = HK +KG = 15 + 20 = 35 km.
Ô tô đi hết quãng đường tiêu thụ hết số lít xăng là 35 · 0,3 = 10,5 lít.
Ô tô đi từ H đến G hết số tiền xăng là 10,5 · 13050 = 137025 đồng.
Chọn đáp án A □

cCâu 11. Cho tam giác ABC có góc “B = 45◦, AC = 28, BC = 25. Tính số đo góc A của tam giác (làm
tròn kết quả đến hàng phần mười).

A 39,1◦. B 40,2◦. C 39,2◦. D 40◦.

� Lời giải.
Áp dụng định lí sin ta có

AC

sinB
=

BC

sinA
⇒ sinA =

BC sinB

AC
=

25 sin 45◦

28
=

25
√
2

56
⇒ Â ≈ 39,2◦.

Chọn đáp án C □

cCâu 12. Cho tam giác ABC có góc “B = 30◦, “C = 75◦, AB = 20. Độ dài cạnh AC là
A 20(

√
6−

√
2). B 10(

√
6−

√
2). C 10(

√
6− 1). D 5(

√
6 +

√
2).

� Lời giải.
Áp dụng định lí sin ta có

AC

sinB
=

AB

sinC
⇒ AC =

AB · sinB
sinC

=
20 · sin 30◦

sin 75◦
= 10(

√
6−

√
2).

Chọn đáp án B □

cCâu 13. Cho tam giác ABC có “B = 30◦, “C = 45◦ và BC = 30 cm. Tính độ dài cạnh AB (làm tròn kết
quả đến hàng phần mười).

A 15(
√
3 + 1) cm. B 15(

√
3− 1) cm. C 30(2

√
3− 1) cm. D 30(

√
3− 1) cm.

� Lời giải.
Ta có Â = 180◦ − “B − “C = 180◦ − 30◦ − 45◦ = 105◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

BC

sinA
⇒ AB =

BC sinC

sinA
=

30 sin 45◦

sin 105◦
= 30

√
3− 30 cm.

Chọn đáp án D □
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cCâu 14. Cho tam giác ABC có BC = 11, Â = 30◦. Độ dài cạnh AB lớn nhất bằng bao nhiêu?

A 11
√
3. B 22

√
3

2
. C 22. D 11(

√
3 + 1).

� Lời giải.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

BC

sinA
⇒ AB =

BC sinC

sinA
=

11 sinC

sin 30◦
≤ 22.

Đẳng thức xảy ra khi “C = 90◦.
Vậy độ dài cạnh AB lớn nhất bằng 22.
Chọn đáp án C □

cCâu 15. Cho tam giác ABC có “C = 30◦ và AB = 30 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam
giác ABC.

A 30
√
3 cm. B 15

√
3 cm. C 30 cm. D 15 cm.

� Lời giải.
Áp dụng định lí sin ta có R =

AB

2 sinC
=

30

2 sin 30◦
= 30 cm.

Chọn đáp án C □

cCâu 16. Cho tam giác MNK có MN = a, MK = 3a, M̂ = 120◦. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp
R của tam giác MNK.

A a
√
39

3
. B a

√
21

3
. C a

√
33

3
. D a

√
42

3
.

� Lời giải.
Áp dụng định lí côsin ta có

NK2 = MN2 +MK2 − 2MN ·MK cosM = a2 + 9a2 − 2 · a · 3a cos 120◦ = 13a2 ⇒ NK = a
√
13.

Áp dụng định lí sin ta có R =
NK

2 sinM
=

a
√
13

2 sin 120◦
=

a
√
39

3
.

Chọn đáp án A □

cCâu 17.
Để đo bán kính của một chiếc đĩa cổ chỉ còn lại một phần, các nhà khảo
cổ chọn 3 điểm trên chiếc đĩa (hình vẽ). Biết Â = 33◦, BC = 15,3 cm,
tính bán kính của chiếc đĩa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

A 13,8cm. B 12,6cm. C 12,9cm. D 13,1cm.

A

B

C

� Lời giải.
Áp dụng định lí sin suy ra bán kính của chiếc đĩa là

R =
BC

2 sinA
=

15, 3

2 sin 33◦
≈ 13,8 (cm).

Chọn đáp án A □

cCâu 18. Cho tam giác ABC có b2 = a2 + c2 + ac. Khẳng định nào sau đây đúng?
A sin2A = sin2B + sin2C + sinB sinC. B sin2B = sin2A+ sin2C + sinA sinC.
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C Â = 120◦. D Â = 60◦.

� Lời giải.
Ta có

b2 = a2 + c2 + ac

⇔ (2R sinB)2 = (2R sinA)2 + (2R sinC)2 + (2R sinA) · (2R sinC)

⇔ sin2B = sin2A+ sin2C + sinA sinC.

Chọn đáp án B □

cCâu 19. Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A cotA =
b2 + c2 − a2

2bc
. B cotA =

b2 + c2 − a2

abc
.

C cotA =
R(b2 + c2 − a2)

2abc
. D cotA =

R(b2 + c2 − a2)

abc
.

� Lời giải.
Ta có

cotA =
cosA

sinA
=

b2 + c2 − a2

2bc · a

2R

=
R(b2 + c2 − a2)

abc
.

Chọn đáp án D □

cCâu 20.
Cho tam giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Biết ’ACB = 32◦,’ADC = 75◦ và BC = 8,8 cm. Tính bán kính đường tròn đường
tròn (O). (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

A 7,8 cm. B 7,5 cm. C 6,6 cm. D 6,5 cm.

A

B

C

DO

� Lời giải.
Tứ giác ABCD nội tiếp suy ra ’ADB = ’ACB = 32◦ ⇒ ’BCD = ’ADC − ’ADB = 43◦.
Khi đó, bán kính đường tròn tâm O là

R =
BC

2 sin ’BDC
=

8,8

2 sin 43◦
≈ 6,5 (cm).

Chọn đáp án D □

cCâu 21. Cho tam giác ABC có AB = 12, BC = 15, AC = 18. Tính Â + 2“C (làm tròn kết quả đến
hàng phần mười).

A 129,3◦. B 142,7◦. C 118,4◦. D 138,6◦.

� Lời giải.
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Áp dụng định lí côsin ta có

cosA =
AB2 +AC2 −BC2

2 ·AB ·AC
=

122 + 182 − 152

2 · 12 · 18
=

9

16
⇒ Â ≈ 55,77◦.

cosC =
AC2 +BC2 −AB2

2 ·AC ·BC
=

182 + 152 − 122

2 · 18 · 15
=

3

4
⇒ “C ≈ 41,4◦.

Suy ra Â+ 2“C ≈ 138,6◦.
Chọn đáp án D □

cCâu 22. Cho tam giác ABC có góc Â = 60◦, “B = 45◦, AB = 25. Độ dài cạnh BC gần với giá trị nào
nhất dưới đây?

A 22. B 22,5. C 24,5. D 21,5.

� Lời giải.
Ta có “C = 180◦ − Â− “B = 180◦ − 60◦ − 45◦ = 75◦.
Áp dụng định lí sin ta có

BC

sinA
=

AB

sinC
⇒ BC =

AB · sinA
sinC

=
25 · sin 60◦

sin 75◦
≈ 22,4.

Chọn đáp án B □

cCâu 23. Cho tam giác ABC có AB = 8, AC = 11, Â = 30◦. Số đo góc B gần với giá trị nào nhất dưới
đây?

A 50,5◦. B 45,8◦. C 65,3◦. D 55,2◦.

� Lời giải.
Áp dụng định lí côsin ta có

BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC cosA = 82 + 112 − 2 · 8 · 11 cos 30◦ ⇒ BC ≈ 6,7.

Áp dụng định lí sin ta có

AC

sinB
=

BC

sinA
⇒ sinB =

AC sinA

BC
=

11 sin 30◦

6,7
⇒ “B ≈ 55,2◦.

Chọn đáp án D □

cCâu 24.
Để đo bán kính của một chiếc đĩa cổ chỉ còn lại một phần, các nhà
khảo cổ chọn ba điểm trên chiếc đĩa (hình vẽ). Biết AB = 7,1 cm,
BC = 16,3 cm, AC = 19,6 cm, tính bán kính của chiếc đĩa (làm tròn
kết quả đến hàng phần mười).

A 11,1cm. B 9,8cm. C 10,3cm. D 10,1cm.

A

B

C

� Lời giải.
Áp dụng định lí côsin ta có

BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC cosA

⇔ cosA =
AB2 +AC2 −BC2

2AB ·AC

⇔ cosA =
7,12 + 19,62 − 16,32

2 · 7,1 · 19,6
⇒ Â ≈ 52,6427◦.
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Áp dụng định lí sin suy ra bán kính của chiếc đĩa là

R =
BC

2 sinA
=

16,3

2 sin 52,6427◦
≈ 10,3 (cm).

Chọn đáp án C □

cCâu 25.
Để đo khoảng cách từ A đến B ngang qua một đầm lầy, người ta
chọn điểm C, sau đó khoảng cách từ A đến C và các góc A, C. Tính
khoảng cách từ A đến B biết AC = 115 m, Â = 98◦, “C = 52◦.

A 188,1 m. B 190,7 m. C 181,2 m. D 193,6 m.

A B

C

� Lời giải.
Ta có “B = 180◦ − Â− “C = 30◦.
Áp dụng định lí sin ta có

AB

sinC
=

AC

sinB
⇒ AB =

AC sinC

sinB
=

115 sin 52◦

sin 30◦
≈ 181,2 (m).

Chọn đáp án C □

cCâu 26.
Cho tam giác ABC có AB = 8, AC = 10, Â = 75◦. M là điểm thuộc cạnh
BC sao cho CM = 2BM . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM
gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A 3,8. B 4,1. C 3,6. D 3,5.

A

B CM

� Lời giải.
Áp dụng định lí côsin ta có

BC2 = AB2 +AC2 − 2AB ·AC cosA = 82 + 102 − 2 · 8 · 10 cos 75◦ ⇒ BC ≈ 11,072;

cosB =
AB2 +BC2 −AC2

2AB ·BC
≈ 0,4888 ⇒ “B ≈ 60,4◦.

Ta có CM = 2BM ⇒ BM =
1

3
BC = 3,69.

Áp dụng định lí côsin ta có

AM2 = AB2 +BM2 − 2AB ·BM cosB = 82 + 3,692 − 2 · 8 · 3,69 · 0,4888 ⇒ AM ≈ 6,983.

Áp đụng định lí sin, suy ra bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM là

R =
AM

2 sinB
=

6,983

2 sin 60,4◦
≈ 4.

Chọn đáp án B □
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cCâu 27.
Tàu A rời cảng vào lúc 6h00 và chuyển động với vận tốc 30 km/h. Tàu B
rời cảng vào lúc 6h30. Vào lúc 9h30 tàu B gặp tàu A tại điểm C (hình
vẽ). Giả sử hai tàu chuyển động thẳng và có vận tốc không đổi trong suốt
quá trình di chuyển, tính vận tốc tàu B (kết quả làm tròn đến hàng phần
mười).

A 42,5 km/h. B 44,8 km/h. C 41,7 km/h. D 45,4 km/h.

55◦
102◦

A

B

C

� Lời giải.
Khoảng cách từ A đến C là 30 · 2,5 = 75 km.
Áp dụng định lí sin ta có

AC

sinB
=

BC

sinA
⇒ BC =

AC sinA

sinB
=

75 sin 102◦

sin 55◦
.

Suy ra vận tốc của tàu B là v =
BC

2
=

75 sin 102◦

2 sin 55◦
≈ 44,8 km/h.

Chọn đáp án B □

cCâu 28. Chọn công thức đúng trong các đáp án sau

A S =
1

2
bc sinB. B S =

1

2
bc sinA. C S =

1

2
ab sinB. D S =

1

2
ac sinA.

� Lời giải.
Công thức đúng là S =

1

2
bc sinA.

Chọn đáp án B □

cCâu 29. Cho △ABC với các cạnh AB = c, AC = b, BC = a. Gọi R, r, S lần lượt là bán kính đường
tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác ABC. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A S =
abc

4R
. B R =

a

sinA
.

C S =
1

2
ab sinC. D a2 + b2 − c2 = 2ab cosC.

� Lời giải.
Theo định lý Sin trong tam giác, ta có

a

sinA
= 2R. Nên mệnh đề sai là “R =

a

sinA
”.

Chọn đáp án B □

cCâu 30. Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 3, ’BAC = 30◦. Khi đó diện tích tam giác ABC
bằng

A 3. B 4
√
3. C 6

√
3. D 6.

� Lời giải.
Ta có SABC =

1

2
AB ·AC · sin’BAC =

4 · 3 · sin 30◦

2
= 3.

Chọn đáp án A □

cCâu 31. Tìm chu vi tam giác ABC, biết AB = 6 và 2 sinA = 3 sinB = 4 sinC.
A 26. B 13. C 5

√
26. D 10

√
6.

� Lời giải.
Từ 2 sinA = 3 sinB = 4 sinC suy ra 2BC = 3AC = 4AB.
Mà AB = 6 nên AC = 8, BC = 12. Chu vi tam giác bằng 26.
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Chọn đáp án A □

cCâu 32. Cho tam giác ABC có a = 13 m, b = 14 m, c = 15 m. Tính diện tích S của tam giác ABC.
A S = 84 m2. B S = 90 m2. C S = 76 m2. D S = 80 m2.

� Lời giải.
Ta có p =

a+ b+ c

2
= 21 và S =

√
p(p− a)(p− b)(p− c) =

√
21(21− 13)(21− 14)(21− 15) = 84 m2.

Chọn đáp án A □

cCâu 33. Cho tam giác ABC. Biết AB = 3, AC = 4, BC > 5 và diện tích tam giác ABC bằng 3
√
3. Số

đo góc ’BAC bằng
A 120◦. B 60◦. C 135◦. D 45◦.

� Lời giải.
Ta có S△ABC =

1

2
·AB ·AC · sin’BAC, suy ra

sin’BAC =
2S△ABC

AB ·AC
=

2 · 3
√
3

3 · 4
=

√
3

2
⇒

[’BAC = 60◦’BAC = 120◦
.

Mặt khác, ta có cos’BAC =
AB2 +AC2 −BC2

2 ·AB ·AC
<

9 + 16− 25

2 · 3 · 4
= 0.

Vậy ’BAC = 120◦.
Chọn đáp án A □

cCâu 34. Cho tam giác ABC có AB = 2, AC = 3, BC = 4. Khi đó độ dài đường cao của tam giác ABC
kẻ từ A bằng

A 3
√
15

2
. B 3

√
15

4
. C 3

√
15

8
. D 3

√
15.

� Lời giải.
Ta có nữa chu vi p =

2 + 3 + 4

2
=

9

2
.

Suy ra SABC =
√

p(p−AB)(p−AC)(p−BC) =

 
9

2

Å
9

2
− 2

ãÅ
9

2
− 3

ãÅ
9

2
− 4

ã
=

3
√
15

4
.

Suy ra độ dài đường cao kẻ từ A bằng
2SABC

BC
=

2 · 3
√
15

4
4

=
3
√
15

8
.

Chọn đáp án C □

cCâu 35. Cho tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm và BC = 15cm. Khi đó đường trung tuyến
BM của tam giác ABC có độ dài là

A 117cm. B 18,82cm. C 10,82cm. D 7,5cm.

� Lời giải.

Ta có m2
a =

2(b2 + c2)− a2

4
=

2(122 + 92)− 152

4
=

225

4
⇒ ma = 7,5.

Chọn đáp án D □

cCâu 36. Tam giác ABC có các trung tuyến ma = 10, mb = 8 và mc = 6. Tính diện tích S của tam giác
ABC.

A S = 32. B S = 24. C S = 48. D S = 64.
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� Lời giải.
Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm BC,CA,AB, G là trọng tâm tam
giác ABC.
Theo bài ra ta có AM = 10, BN = 8, CP = 6.
Lấy Q đối xứng với G qua M thì BGCQ là hình bình hành và ta có

BQ = CG =
2CP

3
= 4, QG = 2GM =

2AM

3
=

20

3
.

Mà BG =
2BN

3
=

16

3
nên QG2 = BG2 + BQ2 hay △BGQ vuông tại

B.
Suy ra SBGQ =

BG ·BQ

2
=

32

3
.

Mà SBGQ = SBGC =
1

3
SABC ⇒ SABC = 32.

A

B

Q

C

G

N

M

P

Chọn đáp án A □

cCâu 37. Cho tam giác ABC có chu vi bằng 26 cm và
sinA

2
=

sinB

6
=

sinC

5
. Tính diện tích của tam

giác ABC.
A 2

√
23 (cm2). B 6

√
13 (cm2). C 3

√
39 (cm2). D 5

√
21 (cm2).

� Lời giải.

Ta có
sinA

2
=

sinB

6
=

sinC

5
⇔

 sinB = 3 sinA

sinC =
5

2
sinA.

Mặt khác theo định lí sin trong tam giác ABC ta có
a

sinA
=

B

sinB
=

c

sinC
⇔

b = 3a

c =
5

2
a.

Mà a+ b+ c = 26 ⇔ a+ 3a+
5

2
a = 26 ⇔ 13a

2
= 26 ⇔ a = 4 ⇒ b = 12 và c = 10.

Vậy diện tích tam giác ABC là

S△ABC =
»

13(13− 4)(13− 12)(13− 10) = 3
√
39 (cm2).

Chọn đáp án C □

cCâu 38. Cho tam giác ABC vuông tại C và BC = 6, CA = 8. Tính bán kính đường tròn nội tiếp của
tam giác ABC.

A 2. B 2
√
2. C

√
2. D 4.

� Lời giải.

Vì tam giác ABC vuông tại C nên AB =
√
AC2 +BC2 = 10 và SABC =

1

2
·AC ·BC = 24.

Mặt khác p =
6 + 8 + 10

2
= 12, SABC = p · r ⇒ r =

SABC

p
=

24

12
= 2.

Chọn đáp án A □

cCâu 39. Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao (Hình vẽ). Biết AH = 4 m, HB = 20 m, ’BAC = 45◦.
Chiều cao của cây gần nhất với giá trị nào sau đây?
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45◦

20 m

A

B

C

H

A 14 m. B 15 m. C 17 m. D 16 m.

� Lời giải.
Ta có AB =

√
AH2 +BH2 =

√
42 + 202 = 4

√
26.

tan ’HAB =
HB

HA
=

20

4
= 5 ⇒ ’HAB ≈ 78,69◦.

Do AH ∥ BC nên ’ABC = ’HAB ≈ 78,69◦.’ACB = 180◦ − 45◦ − ’ABC ≈ 56,31◦.
Áp dụng định lí hàm số sin trong tam giác ABC ta có

BC

sin 45◦
=

AB

sin 56,31◦
=

4
√
26

sin 56,31◦
⇒ BC ≈ 17,33.

45◦

C

A

BH

Chọn đáp án C □

cCâu 40. Một miếng giấy hình tam giác ABC diện tích S có I là trung điểm BC và O là trung điểm của
AI. Cắt miếng giấy theo một đường thẳng qua O, đường thẳng này đi qua M , N lần lượt trên các cạnh AB,

AC. Khi đó diện tích miếng giấy chứa điểm A có diện tích thuộc đoạn [mS;nS]. Tính T =
1

m
+

1

n
.

A T =
7

12
. B T = 12. C T = 7. D T =

12

7
.

� Lời giải.

Ta có
S△AMN

S△ABC
=

AM

AB
· AN
AC

Dễ thấy S△ABI = S△ACI =
1

2
· S△ABC .

Mặt khác

S△AMO

S△ABI
=

AO

AI
· AM
AB

=
1

2
· AM

AB
⇒

2 · S△AMO

S△ABC
=

1

2
· AM
AB

(1)

A

M

M ′
N

N ′

I ′

IB C

O

Tương tự
2 · S△ANO

S△ABC
=

1

2
· AN
AC

(2). Từ (1) và (2) suy ra

2 · S△AMN

S△ABC
=

1

2
·
Å
AM

AB
+

AN

AC

ã
⇔

S△AMN

S△ABC
=

1

4
·
Å
AM

AB
+

AN

AC

ã
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Theo bất đẳng thức Côsi suy ra

AM

AB
+

AN

AC
≥ 2

…
AM

AB
· AN
AC

⇔
Å
AM

AB
+

AN

AC

ã2

≥ 4 · AM
AB

· AN
AC

Đặt t =
S△AMN

S△ABC
điều kiện t > 0. Khi đó ta có 16t2 ≥ 4t ⇔ t ≥ 1

4
suy ra S△AMN ≥ 1

4
· SABC .

Khi M ≡ B suy ra N ≡ N ′ khi đó S△AMN = S△ABN ′ .
Mà S△ABN ′ = S△ABO + S△AON ′ .

Dễ thấy S△ABO =
1

2
· S△ABI =

1

4
· S△ABC .

Mặt khác từ I kẻ II ′ ∥ BN ′, khi đó AN ′ = N ′I ′ = I ′C nên

S△AON ′

S△AIC
=

AO

AI
· AN

′

AC
=

1

2
· 1
3
=

1

6
⇛ S△AON ′ =

1

6
· S△AIC

Do đó S△AON ′ =
1

12
· S△ABC nên S△ABN ′ =

1

4
· S△ABC +

1

12
· S△ABC =

1

3
· S△ABC .

Khi N ≡ C suy ra M ≡ M ′ khi đó S△AMN = S△ACM ′ .

Chứng minh tương tự, ta có S△ACM ′ =
1

3
· S△ABC .

Do đó khi MN đi thay đổi qua O suy ra

1

4
· S△ABC ≤ S△AMN ≤ 1

3
· S△ABC ⇔ 1

4
· S ≤ S△AMN ≤ 1

3
· S

Do đó m =
1

4
và n =

1

3
nên T =

1

m
+

1

n
= 4 + 3 = 7.

Chọn đáp án C □
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